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PHIẾU BÀI TẬP LỚP 5 (Thứ hai, ngày 02/3)

PHẦN 1: TOÁN

 Chọn các câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính...) vào mỗi bài tập sau đây:
Bài 1: Số thập phân 5 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là: 

A. 5,34               B. 50,4                C. 53,04                                D. 53,004

Bài 2. Chữ số 3 trong số thập phân 28,136 thuộc hàng nào?

A. Phần trăm                    B. Phần mười                C. Đơn vị                 D. Chục

Bài 3.   28 m25dm2 =……..........m2

A. 2,85                   B. 28,5                     C. 28,05                              D. 285

Bài 4.    7 tấn 25 kg = ............. tấn

A. 7,25                   B. 72,5                     C. 7,025                             D. 70,25

Bài 5: Kết quả của phép cộng: 356,37 + 542, 81 là:

	     A. 899, 18
	     B. 989, 18
	      C. 998,18
	      D. 899,81


Bài 6: Tìm số dư của phép chia sau        

	     6,18
	38

	     2 38

        10
	0,16


A. 10                        B. 0,1                                     C. 0,01                          D. 0,010
Bài 7. Một thửa ruộng hình tam giác có độ dài đáy là 40 m, chiều cao bằng 
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 độ dài đáy. Tính  diện tích của hình tam giác đó.

A. 480 m2

B. 408 m2

C. 480 dm2


D. 408dm2
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 30m, đáy bé bằng [image: image2.png]


 đáy lớn và lớn hơn chiều cao là 10 m. Trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:

A. 1,89 tạ                    B. 18,9 tạ               C. 189 tạ                   D. 0,189 tạ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 9.  Một cửa hàng bán được 126 kg gạo và số gạo đó bằng 31,5 % tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô- gam gạo?

         A. 274kg                         B. 27,4kg                           C. 2,74kg                        D. 400kg

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Bài 10.  Tìm x: 

                  30,6 x  x  – 7,45 x x  = 89,95 + 16,54
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

A. 460                    B. 0,46                      C.  46               D. 4,6

PHẦN 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Câu 1: Từ “đồng” trong các từ sau có nghĩa cùng quê:

    A.Đồng chí                                 B. Đồng cảm                  

         C. Đồng hương                           D. Đồng ý

Câu 2: Các từ vàng xuộm, vàng xọng, vàng hoe được xếp vào nhóm từ nào?

A. Từ đồng nghĩa                           B. Từ trái nghĩa

C. Từ nhiều nghĩa.                          D. Từ đồng âm khác nghĩa

Câu 3: Câu nào dưới đây từ “chín” được dùng với nghĩa gốc?

A. Em suy nghĩ cho chín rồi hãy nói.

B. Buồng chuối đốm quả chín vàng.

C. Thời cơ đã đến lúc chín muồi.

D. Ngượng chín cả mặt.

Câu 4: Từ “ Sút” trong cụm từ “ sức khỏe giảm sút – sút bóng vào lưới”  có quan hệ với nhau là:

      A.Từ đồng nghĩa                                  B. Từ trái nghĩa            

     C. Từ đồng âm                                      D. Từ nhiều nghĩa 

Câu 5 : “Do sóng biển lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn” các vế câu trong câu ghép chỉ mối quan hệ:
A. Tương phản                                      B. Giả thiết ( điều kiện) – kết quả

C. Tăng tiến                                          D. Nguyên nhân – kết quả

Câu 6: Trong câu “ Tôi lại về quê mẹ năm xưa” từ nào là đại từ xưng hô?

A. Mẹ                                                     B. Quê mẹ               

C. Tôi                                                     D. Năm xưa

Câu 7: Trong câu: “Trong im ắng, hương vườn rón rén bước ra.” Chủ ngữ là:

A. Trong im ắng                                    B. Hương vườn     

C. Hương vườn rón rén                         D. Trong im ắng, hương vườn 

 Câu 8: Tả chiều rộng của không gian thì nên dùng nhóm từ nào sau đây?

A. Vô tận, loằng ngoằng, vô cùng tận

B. Chất ngất, chót vót, vòi vọi

C. Sâu hoắm, hun hút, thăm thẳm

D. Mênh mông, bát ngát, bạt ngàn, bao la

Câu 9: Chọn nhóm từ chỉ hành động phá hoại môi trường:

A. Rừng, sông, suối, cây, quả, bầu trời

B. Trồng cây, giữ sạch nguồn nước, vứt rác đúng quy định

C. Phá rừng làm nương, đốt rừng, xả rác xuống sông

D. Bão, gió lốc, sóng thần, động đất, núi lửa

Câu 10: Nghĩa của thành ngữ “ Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi” là:

A. Làm người phải thủy chung

B. Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên

C. Loài vật thường nhớ nơi ở cũ

D. Con cáo khi chết thường quay đầu về núi
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